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 UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ Y TẾ 
 

Số:            /TB-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Đồng Nai, ngày        tháng       năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ THỰC HIỆN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM  
 

NGÀY TN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ SỐ SP 
LIỆT KÊ TỪNG SẢN 

PHẨM 

GCN ISO/HACCP 

HOẶC TƯƠNG 

ĐƯƠNG 

NƠI SX 

NGOÀI 

TỈNH 

ĐỒNG 

NAI 

12/5/2025 
HỘ KINH DOANH 

PHONG THỦY VINA 

Số 544/3H, tổ 3, ấp 6, xã Phước Bình, 

huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai 
1 

NƯỚC UỐNG ĐÓNG 

CHAI HANNA 
    

12/5/2025 

CÔNG TY TNHH SX 

TM & DV LẠC ANH 

FOOD 

2587, ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 
2 

CHÂN GÀ     

CHÂN GÀ RÚT XƯƠNG     

12/5/2025 
CÔNG TY TNHH MỸ 

PHẨM LG VINA 

Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, thị trấn 

Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam 

ĐCSX: Da Jung Co., Ltd – 371, Jangsu – 

ro, Iwol – myeon, Jincheon-gun, 

Chungbuk, 365-823, Hàn Quốc 

1 

THỰC PHẨM BỔ SUNG 

NƯỚC UỐNG 

COLLAGEN LƯU ĐỎ 

RE: TUNE DENSE RED 

POMEGRANATE 

COLLAGEN 

  
Xuất xứ: 

Hàn Quốc  

mailto:syt@dongnai.gov.vn


2 

 

12/5/2025 
CÔNG TY TNHH MỸ 

PHẨM LG VINA 

Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, thị trấn 

Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam 

ĐCSX: HAI TAI HTB Co., Ltd 250, 

Cheongdangsaneop-gil, Dongnam-gu, 

Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Hàn 

Quốc 

 2 

NƯỚC TRÁI LÊ NGHIỀN 

CRUSHED PEAR JUICE 

DRINK 

  

Xuất xứ: 

Hàn Quốc   
NƯỚC NHO BÓC VỎ 

GRAPE JUICE DRINK 

WITH PEELED GRAPES 

  

12/5/2025 

CÔNG TY TNHH 

VIỆT NAM NISSHIN 

TECHNOMIC 

Lô 517, đường 13, khu công nghiệp Long 

Bình (Amata), phường Long Bình, thành 

phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. 

3 

BỘT TRỘN 7CEV (PRE-

MIX 7CEV) 

Số giấy chứng nhận hệ 

thống an toàn thực 

phẩm (FSSC 22000): 

FSSC 736232, ngày 

cấp 10/01/2021, ngày 

cập nhật: 07/11/2024 - 

Nơi cấp: BSI. 

  

  

BỘT TRỘN 330V (PRE-

MIX 330V) 
  

BỘT TRỘN 917V (PRE-

MIX 917V) 
 

12/5/2025 
CÔNG TY TNHH 

JAPAN BEST FOODS  

Đường N3-1, KCN Long Đức, xã Long 

Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. 
10 

CƠM GÀ CHIÊN XÙ SỐT 

TONKATSU SIÊU TO 
Số giấy chứng nhận 

Iso 22000:2018 mã số 

GCN 

9199293406055-

FSMS nơi cấp Công 

ty cổ phần chứng nhận 

và giám định quốc tế 

Isocert cấp ngày 

07/10/2024 

  

CƠM NẮM GÀ SỐT PHÔ 

MAI 
  

CƠM NẮM THANH CUA 

MAYO 
  

CƠM NẮM BÒ SA TẾ   
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CƠM NẮM CÁ NGỪ 

CAY 
  

CƠM NẮM THỊT XÔNG 

KHÓI MAYO 
  

CƠM NẮM BÒ BBQ   

CƠM NẮM CÁ NGỪ 

BẮP 
  

CƠM NẮM THỊT HEO 

NƯỚNG 
  

CƠM NẮM CÁ HỒI 

MAYO 
  

12/5/2025 

CHI NHÁNH CÔNG 

TY TNHH 

BRENNTAG VIỆT 

NAM TẠI ĐỒNG 

NAI 

Số 10, đường Phan Đăng Lưu, khu phố 7, 

phường Long Bình, thành phố Biên Hoà, 

tỉnh Đồng Nai. 

ĐCSX: Novozymes A/S- Krogshoejvej 36, 

Bagsvaerd DK-2880, Denmark. 

1 

CHẤT HỖ TRỢ CHẾ 

BIẾN THỰC PHẨM: 

MARITEX LINK 

  

Xuất xứ: 

ĐAN 

MẠCH 
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13/5/2025 

CÔNG TY TNHH 

NƯỚC GIẢI KHÁT 

SUNTORY PEPSICO 

VIỆT NAM 

Cao ốc Sheraton, số 88, đường Đồng Khởi, 

P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM, Việt 

Nam. 

ĐCSX: 1. CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI 

KHÁT SUNTORY PEPSICO VIỆT NAM 

- Nhà máy sản xuất nước giải khát đặt tại 

phường Thới An, Quận 12, TP. Hồ Chí 

Minh – Mã số H. Địa chỉ: phường Thới An, 

Quận 12, TP. Hồ Chí Minh.  

2. CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NƯỚC 

GIẢI KHÁT SUNTORY PEPSICO VIỆT 

NAM TẠI ĐỒNG NAI – Mã số N, địa chỉ: 

KCN Long Bình (AMATA), phường Long 

Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

3. CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NƯỚC 

GIẢI KHÁT SUNTORY PEPSICO VIỆT 

NAM TẠI MIỀN TRUNG – Mã số Q, địa 

chỉ: Lô số 10, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, 

phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam. 

4. CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NƯỚC 

GIẢI KHÁT SUNTORY PEPSICO VIỆT 

NAM TẠI TỈNH BẮC NINH – Mã số A, 

địa chỉ: Số 88, đường Hữu Nghị, KCN Đô 

Thị và Dịch vụ VSIP Bắc Ninh, phường 

Phù Chẩn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc 

Ninh. 

5. CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NƯỚC 

GIẢI KHÁT SUNTORY PEPSICO VIỆT 

NAM TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ – Mã 

số C, địa chỉ: Lô 2.19B, 2.19D, 2.19D1, 

KCN Trà Nóc 2, phường Phước Thới, 

Quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. 

1 

TWISTER NƯỚC UỐNG 

SODA TRÁI CÂY CHỨA 

NƯỚC ÉP CAM* 

FSSC 22000 

VN19/00353; 

VN19/00265; 

VN20/00408; 

VN19/00129; 

VN20/00384 
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13/5/2025 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

CHĂN NUÔI C.P. 

VIỆT NAM 

Khu công nghiệp Biên Hòa II, phường 

Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam. 

Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN 

NUÔI C.P. VIỆT NAM – CHI NHÁNH 

NM6 TẠI ĐỒNG NAI, Lô 13, đường 19A, 

khu công nghiệp Biên Hòa II, phường An 

Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam 

2 

GÀ TA KHO GỪNG 

ISO 22000:2018 số 

VN19/00363, cấp 

ngày: 25/10/2022. Nơi 

cấp: Công ty SGS Việt 

Nam TNHH 

  

LẨU VỊT ƯỚP CHAO  

13/5/2025 

CHI NHÁNH CÔNG 

TY TNHH 

BRENNTANG VIỆT 

NAM TẠI ĐỒNG 

NAI 

Số 10, đường Phan Đăng Lưu, KP7, 

phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai. 

ĐCSX: Nhà máy Giải pháp Dinh Dưỡng 

Việt Nam, Lô 503, đường số 13, KCN 

Long Bình (Amata), phường Long Bình, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

1 

 CHẤT HỖ TRỢ CHẾ 

BIẾN THỰC PHẨM: 

SUPERFRESH 1020 

ISO 22000:2018 số 

VN010667-1. Cấp 

ngày: 30/6/2023. Nơi 

cấp: Bureau Veritas 

Certification Holding 

SAS Chi nhánh UK  

 

13/5/2025 
CÔNG TY TNHH 

THỰC PHẨM N F C 

Đường số 8, KCN Nhơn Trạch 1, xã Phước 

Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam 

2 

CÀ RỐT SẤY Giấy chứng nhận 

HACCP số FS-VNM-

23-70/HACCP, ngày 

cấp: 15/01/2025. Nơi 

cấp: Intertek Việt 

Nam 

  

 

GIÁ SẤY  
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14/5/2025 

CÔNG TY TNHH 

VIỆT NAM NISSHIN 

TECHNOMIC 

Lô 517, đường 13, khu công nghiệp Long 

Bình (Amata), phường Long Bình, thành 

phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. 

3 

BỘT TRỘN MPH-21V 

(PRE-MIX MPH-21V) 
Số giấy chứng nhận hệ 

thống an toàn thực 

phẩm (FSSC 22000): 

FSSC 736232, ngày 

cấp 10/01/2021, ngày 

cập nhật: 07/11/2024 - 

Nơi cấp: BSI. 

  

 

BỘT TRỘN 980V (PRE-

MIX 980V) 
 

BỘT TRỘN 905V (PRE-

MIX 905) 
 

14/5/2025 
CÔNG TY TNHH 

SANTARIA 

Số 197/23A/12, tổ 39A, khu phố 11A, 

phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai 

3 

SYRUP LONG NHÃN 

CHÔM CHÔM – SYRUP 

LONGAN RAMBUTAN 

Số chứng nhận hệ 

thống quản lý An toàn 

thực phẩm HACCP 

số: 

GOODVN33724.HA

CCP do Công ty cổ 

phần chứng nhận 

Quốc Gia Good Việt 

Nam cấp ngày 

12/7/2024 

 

SYRUP TẦM BÓP – 

SYRUP GOLDEN 

BERRY 
 

SYRUP ĐÀO CAM SẢ  
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14/5/2025 
CÔNG TY TNHH TM 

DV PURI VIỆT NAM 

Số nhà 946, tổ 6, ấp 8, xã Xuân Bắc, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 

ĐCSX: ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH – 

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DUY MY SM, 

Số 68, HL09, tổ 6, ấp Cây Dừng, xã Hiếu 

Liêm, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương 

1 
NƯỚC UỐNG ĐÓNG 

CHAI PURI+PLUS  Bình Dương 

14/5/2025 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI HIỆP 

QUÝ 

Tổ 11, ấp Đất Mới, xã Phú Hội, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

ĐCSX: ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH – 

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DUY MY SM, 

Số 68, HL09, tổ 6, ấp Cây Dừng, xã Hiếu 

Liêm, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương 

1 
NƯỚC UỐNG ĐÓNG 

CHAI WATER PLUS 
 Bình Dương 

 

Nơi nhận: 

- Tổ chức, cá nhân theo danh sách; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, ATVSTP(Đông). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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